NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 1

PHẦN D. QUANG HỌC SÓNG
CHƯƠNG XIII. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG
BÀI 18  CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG. GIAO THOA ÁNH SÁNG
DXIII.18.46.1.2
Phát biểu nguyên lí chồng chất các sóng ánh sáng.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình, bài 18: “Khi hai hay… bằng tổng các dao động sáng thành phần”.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Khi gặp nhau, mỗi sóng không bị nhiễu loạn.
	1

	Sau khi gặp nhau, các sóng vẫn truyền đi như cũ.
	0,5

	Tại những điểm gặp nhau, dao động sáng bằng tổng các dao động sáng thành phần.
	0,5


DXIII.18.47.1.2
Phát biểu nguyên lí Huyghen về sự truyền của sóng ánh sáng.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình, bài 18: “Bất kì điểm nào nhận … phát ra ánh sáng về phía trước”.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Bất kì điểm nào nhận được sóng ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp.
	1

	Nguồn sáng thứ cấp phát ra ánh sáng về phía trước.
	1


DXIII.18.48.1.2
Cực đại và cực tiểu giao thoa giữa hai sóng ánh sáng ứng với các hiệu quang lộ có giá trị thế nào? 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình, bài 18: “  L1 – L2 = k(,  k = 0, ±1, ±2, … ;L1 – L2 = (2k’ + 1)
[image: image1.wmf],

2

l

  k’= 0, ±1, ±2, …”
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Cực đại giao thoa giữa hai sóng ánh sáng ứng với hiệu quang lộ có giá trị bằng số nguyên bước sóng.
	0,5

	L1 – L2 = k(,  k = 0, ±1, ±2, …
	0,5

	Cực tiểu giao thoa giữa hai sóng ánh sáng ứng với hiệu quang lộ có giá trị bằng số nửa nguyên bước sóng.
	0,5

	L1 – L2 = (2k’ + 1)
[image: image2.wmf],
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l

  k’= 0, ±1, ±2, …
	0,5


DXIII.18.49.1.2
Giải thích thí nghiệm Yăng về hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp. Vẽ hình minh họa.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình, bài 18.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Giải thích thí nghiệm Yăng: Hai khe hẹp O1 và O2 được chiếu sáng bởi cùng một khe O nên trở thành hai nguồn sáng kết hợp. Hai sóng ánh sáng kết hợp phát đi từ O1 và O2 khi gặp nhau đã giao thoa với nhau.
	1

	Hình vẽ H. XIII.2 [image: image3.emf]O
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DXIII.18.50.1.2
Giải thích thí nghiệm gương Frênen về hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp. Vẽ hình minh họa.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình, bài 18.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Giải thích thí nghiệm gương Frênen: Hai khe hẹp O1 và O2 là các ảnh ảo của khe sáng O cho bởi hệ hai gương phẳng G1 và G2 nên trở thành hai nguồn sáng kết hợp. Hai sóng ánh sáng kết hợp phát đi từ O1 và O2 khi gặp nhau đã giao thoa với nhau.
	1

	Hình vẽ H. XIII.3 [image: image4.emf]O
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DXIII.18.51.1.2 
Ánh sáng trắng là gì? Mô tả hiện tượng giao thoa khi dùng ánh sáng trắng.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình, bài 18: “Ánh sáng trắng là … các quang phổ bậc 1, bậc 2, bậc 3, …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Ánh sáng trắng là ánh sáng tổng hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,76 (m (đỏ) đến 0,38 (m (tím).
	0,5

	Mỗi ánh sáng đơn sắc sẽ cho một hệ thống vân có màu đơn sắc.
	0,5

	Vân sáng trung tâm (tại C) là vân sáng trắng.
	0,5

	Hai bên vân sáng trung tâm là các vân sáng màu liên tục trong tím ngoài đỏ tạo thành các quang phổ bậc 1, bậc 2, bậc 3, …
	0,5


DXIII.18.52.2.2
           Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng
[image: image5.wmf]l

. Khoảng cách giữa hai khe 

           sáng là 0,2 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh là 1,05 m chứa đầy nước chiết suất 1,33. Biết khoảng vân là 3 mm. Tìm 
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	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	ADCT giáo khoa 
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 đ đ suy ra công thức tính bước sóng 
	1

	Tính toán bước sóng  
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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DXIII.18.53.2.2
           Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng
[image: image10.wmf]l

. Khoảng cách giữa hai khe 

           sáng là 0,15 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh là 1,5 m chứa đầy không khí. Biết khoảng vân là 3,8 mm. Tìm 
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	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	ADCT giáo khoa 
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	1

	Tính toán bước sóng 
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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DXIII.18.54.2.2
           Một thí nghiệm giao thoa Yâng:  ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn là 
[image: image18.wmf]33

,

1

=

D

 m chứa đầy nước có chiết suất 
[image: image19.wmf]3

4

=

n

. 

           Tính khoảng cách 
[image: image20.wmf]y

D

giữa 5 vân sáng liên tiếp.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	ADCT giáo khoa 
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 đ đ tính khoảng vân 
	1

	Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 4 khoảng vân 
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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DXIII.18.55.2.2
           Một thí nghiệm giao thoa Yâng:  ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image24.wmf]550
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nm; khoảng cách giữa hai khe sáng là 
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; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn là 
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           Khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp đo được là 
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.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Khoảng cách 
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 giữa 7 vân sáng liên tiếp là 6 khoảng vân 
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	ADCT giáo khoa 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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DXIII.18.56.2.2
                      Một thí nghiệm giao thoa Yâng:  ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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nm; khoảng cách giữa hai khe sáng là 
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 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn là 
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 chứa đầy nước có chiết suất 
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           Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp đo được là 
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	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Khoảng cách 
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 giữa 11 vân sáng liên tiếp là 10 khoảng vân 
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	ADCT giáo khoa 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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DXIII.18.57.2.2

                Một thí nghiệm giao thoa Yâng:  ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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           Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 
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	Khoảng cách 
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 giữa 9 vân sáng liên tiếp là 8 khoảng vân 
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	ADCT giáo khoa 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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CHƯƠNG XIV. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG

BÀI 19  NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

DXIV.19.58.1.2
Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là gì?

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình, bài 19: “Hiện tượng tia sáng bị lệch … hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng”.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng.
	1

	Khi đi gần các chướng ngại vật có kích thước cỡ bước sóng.
	1


DXIII.19.59.2.2
Trình bày sự nhiễu xạ tia X khi chiếu lên tinh thể. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Hiện tượng nhiễu xạ tia X khi chiếu lên tinh thể 
	1

	Công thức Bragơ
	0,5

	Hình vẽ H. XIV.8
	0,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Chiếu lên tinh thể chùm tia X bước sóng (. Chùm tia X nhiễu xạ theo nhiều phương, tuy nhiên chỉ theo phương phản xạ gương mới quan sát được hiện tựơng nhiễu xạ vì theo phương đó cường độ của tia nhiễu xạ lớn
	1

	2dsin( = k(
	0,5
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BÀI 20  PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

DXIV.20.60.1.2
Ánh sáng tự nhiên là gì? Ánh sáng phân cực là gì? Hình vẽ minh họa.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Ánh sáng tự nhiên
	0,5

	Hình vẽ H. XIV.9
	0,5

	Ánh sáng phân cực
	0,5

	Hình vẽ H. XIV.10
	0,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Ánh sáng có vectơ cường độ điện trường dao động đều đặn theo mọi phương vuông góc với tia sáng được gọi là ánh sáng tự nhiên. 
	0,5

	[image: image61.emf]Hình XIV.9




Hình XIV.9


	0,5

	Bản tuamalin có quang trục song song với cạnh AB, còn tia sáng chiếu vào vuông góc với mặt phẳng ABCD của bản. Vì ánh sáng là sóng ngang nên tia sáng sau bản tuamalin có vectơ cường độ điện trường song song với quang trục của bản
	0,5
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